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KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
PHỤ ĐẠO  HỌC SINH YẾU KÉM
NĂM HỌC 2017-2018
  Phần I: Kế hoạch chung.
   1/ Cơ sở pháp lí.
     Căn cứ vào công văn số 891/PGD&ĐT ngày 01/9/2017 v/v Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

    Căn cứ vào chỉ tiêu đăng kí thi đua của giáo viên, trường THCS Đức Chính xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu năm học 2017-2018 như sau:

 2/ Điều tra cơ bản về học sinh.

 Tổng số học sinh: 229 em.

                         Khối 6: 86 HS

                         Khối 7: 50 HS

                         Khối 8: 48 HS

                         Khối 9 : 45 HS

*Thuận lợi: - Đa số học sinh ngoan, chăm chỉ học tập.
                   - Phụ huynh học sinh đã quan tâm đến việc học tập của con em mình.

           - Cơ sở vật chất của nhà trường đủ để nâng cao chất lượng.

  * Khó khăn
 - Còn có một số gia đình bố mẹ đi  làm xa các em phải ở  cùng ông bà nên công tác quản lý chưa được chặt chẽ hơn nữa ý thức học lại chưa cao do đó ảnh hưởng đến chất lượng học.
   - Một số ít phụ huynh còn phó thác việc học tập của con em mình cho nhà trường.

    3/ Tình hình đội ngũ.

  Tổng số giáo viên  năm học 2017-2018: 16 đ/c( trong đó 05 đ/c hợp đồng 1 năm).
                       Đại học : 12; Cao đẳng : 06  
- Đội ngũ giáo viên khá đồng đều về trình độ chuyên môn, ý thức nghề nghiệp cao, có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ sư phạm, lý luận chính trị, không có giáo viên yếu, kém.

 - Một số giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy tốt, có khả năng vững vàng làm nòng cốt cho phong trào hoạt động của tổ (đ/c Phúc, đ/c Điệp, đ/c Yến, Nga …)

 - Mốt số giáo viên sử dụng giáo án điện tử thành thạo:đ/c Điệp,Yến, Nga, Hiên....
 - Các đồng chí đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn, luôn tự nghiên cứu tìm tòi học hỏi chương trình giảng dạy để tìm ra phương pháp giảng dạy tốt nhất. Giúp học sinh dễ hiểu bài và nắm chắc các kiến thức từ đó nâng cao chất lượng giờ dạy, hạn chế học sinh yếu kém.

  4/ Phân công GV dạy cụ thể ở từng khối lớp.
 +) Phụ đạo hs yếu- kém
	Môn
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	Văn 
	Nguyễn Thị Nhung

	Bùi Ngọc Anh
	Nguyễn Thị Mùi
	Trần Thị Hằng

	Toán
	Dương Trọng Hải
	Trần T.Mai Điệp
	Nguyễn Hồng Uyển

	Trần T.Mai Điệp

	Sử
	Trần Thị Hằng
	Bùi Ngọc Anh
	Trần Thị  Hằng
	Nguyễn Thị Mùi

	Hoá 
	
	
	Nguyễn Hải Yến
	Nguyễn Hải Yến

	Sinh 
	Nguyễn Hải Yến
	Nguyễn Hải Yến
	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến

	Địa
	Đoàn Thị Yến


	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến

	GDCD


	Bùi Thị Hằng
	Nguyễn Thị Nhung
	Bùi Thị Hằng
	Nguyễn Thị Nhung

	T.Anh
	Đinh Thị Nga
	Đỗ T.Thúy Hằng


	Đinh Thị Nga
	Đỗ T.Thúy Hằng

	 Lý
	Dương Trọng Hải
	 Dương Trọng Hải
	Dương Trọng Hải
	Nguyễn Thị Hồng Uyển

	Toán mạng
	Dương Trọng Hải
	Trần Thị Mai Điệp
	Nguyễn T.Hồng Uyển
	Trần T.Mai Điệp

	IOE
	Đinh Thị Nga
	Đỗ Thúy Hằng
	Đinh Thị Nga
	Đỗ T. Thúy Hằng

	TD
	
	
	Nguyễn Văn Đông


	Nguyễn Văn Đông


  +) Bồi dưỡng hs giỏi.

	Môn
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	Văn 
	Nguyễn Thị Nhung
	Bùi Ngọc Anh
	Nguyễn Thị Mùi
	Trần Thị Hằng

	Toán
	Dương Trọng Hải
	Trần T.Mai Điệp
	Nguyễn Hồng Uyển
	Trần T.Mai Điệp

	Sử
	Trần Thị Hằng
	Bùi Ngọc Anh
	Trần Thị  Hằng
	Nguyễn Thị Mùi

	Hoá 
	
	
	Nguyễn Hải Yến
	Nguyễn Hải Yến

	Sinh 
	Nguyễn Hải Yến
	Nguyễn Hải Yến
	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến

	Địa
	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến
	Đoàn Thị Yến

	GDCD


	Bùi Thị Hằng
	Nguyễn Thị Nhung
	Bùi Thị Hằng
	Nguyễn Thị Nhung

	T.Anh
	Đinh Thị Nga
	Đỗ T.Thúy Hằng


	Đinh Thị Nga
	Đỗ T.Thúy Hằng

	 Lý
	Dương Trọng Hải
	 Dương Trọng Hải
	Dương Trọng Hải
	Nguyễn Thị Hồng Uyển

	Toán mạng
	Dương Trọng Hải
	Trần Thị Mai Điệp
	Nguyễn T.Hồng Uyển
	Trần T.Mai Điệp

	IOE
	Đinh Thị Nga
	Đỗ Thúy Hằng
	Đinh Thị Nga
	Đỗ T. Thúy Hằng

	TD
	
	
	Nguyễn Văn Đông


	Nguyễn Văn Đông


5/ Chỉ tiêu chất lượng môn học
	 
	 
	 
	Giái
	Kh¸
	Trung b×nh
	YÕu
	KÐm

	TT
	M«n
	TS
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	V¨n 6
	86
	15
	17,4
	35
	40
	34
	40,3
	2
	2,3
	0 
	 

	 
	V¨n 7
	50
	10
	20
	23
	46
	16
	32
	1
	2
	 
	 

	 
	V¨n 8
	48
	10
	20,8
	20
	41,7
	16
	53,3
	2
	4,2
	 0
	 

	 
	V¨n 9
	45
	5
	11,1
	15
	33,3
	23
	51,2
	4
	4,4
	0 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	2
	GDCD 6
	86
	30
	34,8
	40
	46,5
	16
	18,7
	0
	0
	
	 

	 
	GDCD 7
	50
	22
	44
	20
	40
	8
	16
	0
	
	
	 

	 
	GDCD 8
	48
	20
	41,6
	22
	45,8
	6
	12,6
	0
	
	
	 

	 
	GDCD 9
	45
	18
	40
	20
	44,4
	7
	15,6
	0
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	§Þa lÝ 6
	86
	15
	
	35
	
	31
	
	5
	
	
	 

	 
	§Þa lÝ 7
	50
	15
	
	20
	
	10
	
	5
	
	
	 


	 
	§Þa lÝ 8
	48
	12
	
	20
	
	14
	
	2
	
	
	 

	 
	§Þa lÝ 9
	45
	8
	
	18
	
	19
	
	0
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Sử 6
	86
	25
	44,6
	40
	76,5
	19
	6,6
	2
	2,3
	0
	 

	 
	Sử 7
	50
	10
	20
	26
	52
	13
	26
	1
	2
	0
	 

	 
	Sử 8
	48
	10
	20,8
	23
	47,9
	14
	29,2
	1
	1,2
	0
	 

	 
	Sử 9
	45
	6
	13,3
	12
	26,7
	26
	57,8
	1
	2,2
	0
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Toán 6
	86
	14
	
	36
	
	26
	
	10
	
	0
	 

	5
	Toán 7
	50
	16
	
	18
	
	12
	
	4
	
	0
	 

	 
	Toán 8
	48
	15
	
	15
	
	14
	
	4
	
	0
	 

	 
	Toán 9
	45
	8
	
	10
	
	24
	
	3
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Lí 6
	86
	14
	
	38
	
	28
	
	2
	
	
	 

	6
	Lí 7
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Lí 8
	48
	9
	
	19
	
	18
	
	2
	
	
	 

	 
	Lí 9
	45
	10
	
	14
	
	17
	
	4
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Hoá 8
	48
	14
	
	20
	
	13
	
	3
	
	
	 

	 
	Hoá 9
	45
	7
	
	19
	
	17
	
	2
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	T.anh 6
	86
	17
	19,8
	34
	39.5
	32
	37,2
	3
	3,5
	0
	 

	8
	T.anh 7
	50
	12
	24
	17
	34
	19
	38
	2
	4
	0
	 

	 
	T.anh 8
	48
	9
	18,8
	19
	39,6
	18
	37,5
	2
	4,1
	0
	 

	 
	T.anh 9
	45
	9
	20
	14
	31,1
	21
	46,7
	1
	2,2
	0
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	C.nghệ 6
	86
	30
	34,9
	50
	58,1
	6
	7,0
	0
	
	0
	 

	9
	C.nghệ 7
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	C.nghệ 8
	48
	12
	25
	21
	43,8
	5
	31,2
	0
	
	0
	 

	 
	C.nghệ 9
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Sinh  6
	86
	21
	
	40
	
	21
	
	4
	
	
	 

	10
	Sinh  7
	50
	15
	
	20
	
	13
	
	2
	
	
	 

	 
	Sinh  8
	48
	18
	
	20
	
	8
	
	2
	
	
	 

	 
	Sinh  9
	45
	9
	
	15
	
	20
	
	1
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Môn xếp loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Môn
	Đạt
	Chưa đạt 
	

	
	
	SL  
	%
	SL
	%
	

	1
	Thê dục 6,7,8,9
	229
	100
	 
	 
	

	2
	Âm nhạc 6,7,8,9
	229
	100
	 
	 
	

	3
	Mĩ thuật 6,7,8,9
	229
	100
	 
	 
	


* Danh sách học sinh đội tuyển
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN

	GV DẠY

	1
	Nguyễn Bá Khiêm
	9a
	Toán 
	    TrầnThị Mai Điệp
     

	2
	Vương Tiến Đức
	9b
	
	

	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	8A
	T.anh


	Đỗ Thị Thúy Hằng

	4
	Nguyễn Mạnh Trung
	8A
	
	

	5
	Nguyễn Đức Chính
	8a
	
	

	6
	Phạm Thế Anh
	8a
	
	

	7
	Dương Văn Chiến
	9A
	
	

	8
	Nguyễn Tiến Dũng
	9B
	
	

	9
	Tạ Kim Ngọc
	9B
	
	

	10
	Vũ Kim Ngọc
	9B
	
	

	11
	Nguyễn Phương Anh
	8A
	Sử
	Nguyễn Thị Mùi


	12
	Nguyễn Thùy Trang
	8B
	
	

	13
	Nguyễn Văn Vũ 
	8B
	
	

	14
	Nguyễn Ngọc Lan
	8B
	
	

	15
	Nguyễn Văn Tuấn
	8B
	
	

	16
	Bùi Công Du
	
	GDCD
	Nguyễn Thị Nhung

	17
	Đỗ Thị Cẩm Ly
	
	
	

	18
	Ứng Thu Hiền
	
	
	

	19
	Đỗ Thị Hoài
	
	
	

	20
	Bùi Quang Khải
	
	
	

	21
	Đỗ Ngọc Diệp
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thu
	
	
	

	23
	Nguyễn Phương Thanh
	
	Địa

	Đoàn Thị Yến


	24
	Nguyễn Hoàng Hùng
	
	
	

	25
	Nguyễn Huyền Ninh
	
	
	

	26
	Đỗ Thị Minh
	
	
	

	27
	Đỗ Thị Kim Ngân
	
	
	

	28
	Nguyễn Xuân Minh
	
	
	

	29
	Lê Như Thành Đạt
	
	
	


Phần II: Biện pháp thực hiện.

 1/ Phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội .

- Làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6.

- Đối chiếu phổ cập cùng với gv chủ nhiệm lớp.

- Họp với Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện giúp những hs có hoàn cảnh khó khăn.Yêu cầu gia đình cần quan tâm đặc biệt tới tất cả hs học yếu, dành thời gian học hợp lí cho các em đồng thời gia đình cần có biện pháp quản lí các em học buổi tối ở nhà.
 - BGH kiểm tra đột xuất và kiểm tra toàn diện hồ sơ 2 lần/1gv/năm.  

2/ Với tổ chuyên môn và GV
- Tổ trưởng kí duyệt giáo án hàng tuần vào sáng thứ 2.
- Duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn, GVCN có sổ liên lạc giữa nhà trường với gia đình để thông tin tình hình học tập của hs.
- Tăng cường thực hành kiểm tra bài tập trên lớp và bài tập ở nhà.

- Theo dõi chuyên cần, uốn nắn kịp thời, động viên hs tham gia học tập đầy đủ.

- Đối với hs khá giỏi yêu cầu gv ra bài tập kém trên lớp….
Phần 3: kế hoạch cụ thể bồi dưỡng học sinh giỏi và thanh toán hs yếu – kém.
	KÌ 
	Tháng
	Nội dung công việc
	           Biện pháp 
	Ghi chú

	I/ Thanh toán 50% hs yếu - kém

	9/2017
	- Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo hs yếu kém.
	- Tiến hành phân loại hs, gv ôn tập.
	

	
	10/2017
	- Tổ chức ôn tập phụ đạo hs yếu kém.
- Lên kế hoạch BDHSG
	- BGH lên lịch ôn tập, đôn đốc quá trình ôn tập của GV và HS.
	

	
	11/2017
	- Tổ chức thao giảng, bồi dưỡng chuyên môn.(ƯDCNTT  đặc biệt sử dụng phong fhọc thông minh.)
- Dự giờ rút  kinh nghiệm.

- Trao đổi những bài dạy khó.
	- Tổ chuyên môn lên lịch thao giảng.
- Chuần bị phương tiện đồ dùng dạy học.
	

	
	12/2018
	- Tiếp tục phụ đạo và bồi dưỡng hs.
- Tổ chức thị hs giỏi tại trường.
	- BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc gv thực hiện.
- Động viên khuyến khích hs học tập.
	

	II/
	1/2018
	Kiểm tra thanh toán hs yếu kém.

	- Lên lịch kiểm tra thanh toán hs yếu kém.
	

	
	2/2018
	- Tiếp tục bồi dưỡng và phụ đạo hs.


	- Kiếm tra đôn đốc thực hiện.
- Tăng cường kiểm tra trên lớp.
	

	
	3/2018
	- Tiếp tục phụ đạo hs yếu kém và bồi dưỡng hs giỏi chuẩn bị cho cuộc thi hs giỏi cấp huyện.


	- Gv tăng cường ra bài tập về nhà và chữa tỉ mỉ cho hs.
- BGH tăng cường dự giờ.
	

	
	4/2018
	- Tiếp tục phụ đạo hs yếu và bồi dưỡng HSG.
- Kiểm tra việc thanh toán hs yếu trước khi vào ôn tập cuối năm.
	Kiểm tra chất lượng đánh giá kết quả thực hiện.
	

	
	5/2018
	Tổng kết cuối năm, đánh giá rút kinh nghiệm.
	Cá nhân tự đánh giá kết quả bồi dưỡng; tổ tổng kết.
	


       Trên đây là kế hoạch BDHSG và phụ đạo HS yếu năm học 2017-2018 đề các đồng chí GV nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp với đ/c PHT để có biện pháp giải quyết kịp thời./.
	N¬i nhËn: 




        

- Phßng GD&§T (b/c);  


               
- Ban gi¸m hiÖu (chØ ®¹o);

- GV (t/h);

- L­u.
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

P. HIỆU TRƯỞNG
                   Nguyễn Thị Hạnh


                                          DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                      Lê Văn Thịnh
                                      DUYỆT CỦA PHÒNG GD& ĐT
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